
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:             /KH-SYT Khánh Hòa, ngày           tháng  3  năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về điều kiện bảo đảm vệ sinh 

an toàn thực phẩm và công tác phòng, chống dịch bệnh đối với các cơ sở  

tổ chức bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-SYT ngày 07/3/2023 của Sở Y tế tỉnh Khánh 

Hòa về việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về điều kiện bảo đảm vệ 

sinh an toàn thực phẩm và công tác phòng, chống dịch bệnh đối với các cơ sở tổ 

chức bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Sở Y tế Khánh Hòa ban hành kế 

hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) và 

công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý 

các trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP và phòng, chống dịch bệnh; hạn chế 

đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm và bùng phát dịch bệnh; đề 

xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP và 

phòng, chống dịch bệnh. 

 2. Yêu cầu 

- Kiểm tra, giám sát tập trung vào các cơ sở tại khu vực cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh theo Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về phê duyệt danh sách các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát phối hợp tuyên truyền chính sách, 

pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, các hướng dẫn phòng, 

chống dịch bệnh; nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cá nhân, 

tổ chức trong công tác bảo đảm ATTP và phòng, chống dịch bệnh. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng kiểm tra, giám sát (Theo phụ lục đính kèm) 

Các cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn, kinh doanh dịch vụ 

ăn uống tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
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2. Nội dung kiểm tra, giám sát 

a) Nội dung kiểm tra, giám sát điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP (nếu thuộc đối tượng cấp giấy); 

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe; giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của 

chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến thức ăn; 

- Điều kiện bảo đảm ATTP (cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, con người); 

- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm; 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm để phục vụ chế biến thực 

phẩm; 

- Nguồn nước dùng để chế biến thực phẩm và vệ sinh trang thiết bị dụng 

cụ; 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định; 

- Các nội dung khác có liên quan. 

b) Nội dung giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh 

- Giám sát điều kiện vệ sinh phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong khu 

vực cửa khẩu (theo Nghị định 89/2018/NĐ-CP). 

- Giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các khu vực cửa khẩu. 

- Giám sát, kiểm tra việc bảo đảm các điều kiện vệ sinh trong phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, cung ứng thực 

phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu vực cửa khẩu. 

- Giám sát việc loại bỏ chất thải có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm từ người, 

phương tiện vận tải, thực phẩm không bảo đảm an toàn và các chất bị ô nhiễm 

khác trong khu vực cửa khẩu. 

3. Phương pháp kiểm tra, giám sát 

- Nghe cơ sở báo cáo việc chấp hành các quy định về bảo đảm điều kiện vệ 

sinh ATTP và quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh; 

- Thu thập tài liệu liên quan; 

- Kiểm tra, giám sát thực tế tại cơ sở; 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định; 

- Lập biên bản kiểm tra, biên bản giám sát, biên bản vi phạm hành chính 

(nếu có). 

- Phân tích, đánh giá hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; 
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- Phân tích, đánh giá kết quả kiểm nghiệm; 

- Tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Kết thúc đợt kiểm tra, giám sát, Đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành báo 

cáo, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm điều kiện vệ sinh 

an toàn thực phẩm và công tác phòng, chống dịch bệnh của cơ sở; đề xuất các giải 

pháp tăng cường quản lý đối với các cơ sở. 

4. Thời gian tiến hành 

- Ngày 21/03/2023: họp Đoàn kiểm tra, giám sát lúc 09 giờ 00 để phổ biến 

kế hoạch kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

- Thời gian kiểm tra, giám sát: 10 ngày làm việc, kể từ ngày 22/3/2023.  

5. Kinh phí và phương tiện 

a) Kinh phí 

- Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát được cơ quan chủ quản thanh toán 

công tác phí theo chế độ hiện hành. 

- Sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế năm 2023 và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác. 

b) Phương tiện 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chuẩn bị 01 xe ô tô. 

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế chuẩn bị 01 xe ô tô. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn kiểm tra, giám sát 

- Đoàn kiểm tra, giám sát gồm 09 thành viên theo Quyết định số 89/QĐ-

SYT ngày 07/3/2023 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, gồm: 

+ Ông Võ Hồng Vân, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Khánh Hòa, Trưởng đoàn; 

+ Ông Nguyễn Hiến, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế 

Khánh Hòa, Phó trưởng đoàn; 

+ Bà Đỗ Thị Lan, Trưởng khoa Xét nghiệm – xử lý y tế, Trung tâm Kiểm 

dịch y tế quốc tế Khánh Hòa, Thành viên; 

+ Ông Nguyễn Đinh Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm Khánh Hòa, Thành viên; 

+ Bà Trần Thị Hòa, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm Khánh Hòa, Thành viên; 
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+ Ông Châu Thanh Tuấn, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa, Thành viên; 

+ Ông Bùi Đức Trung, Nhân viên Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Khánh 

Hòa, Thành viên; 

+ Ông Phạm Đình Quân, Nhân viên Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế 

Khánh Hòa, Thành viên; 

+ Bà Hoàng Hoa Viên, Nhân viên Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Khánh 

Hòa, Thành viên. 

- Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát phổ biến kế hoạch, phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các thành viên; thảo luận về phương pháp tiến hành kiểm tra, giám sát; 

thống nhất sự phối hợp giữa các thành viên trong quá trình tiến hành kiểm tra, 

giám sát tại cơ sở. 

- Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát có trách nhiệm thực hiện theo sự phân 

công nhiệm vụ đã được thống nhất. 

- Đoàn kiểm tra, giám sát báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy 

định. 

2. Trách nhiệm của cơ sở được kiểm tra, giám sát 

- Báo cáo bằng văn bản về các nội dung kiểm tra, giám sát và chuẩn bị đầy 

đủ hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan minh chứng cho nội dung báo cáo để làm 

việc với Đoàn kiểm tra, giám sát. 

- Nếu chủ cơ sở cử người có trách nhiệm để làm việc với Đoàn kiểm tra, 

giám sát phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.  

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị chủ cơ sở 

báo cáo Đoàn kiểm tra (Điện thoại: 0258.3527489; Di động: 0969949967- ông 

Võ Hồng Vân, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa, 

Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát) để được hướng dẫn, giải quyết. 

Kế hoạch này thay cho thông báo kiểm tra, giám sát./. 

(Gửi kèm Phụ lục danh sách cơ sở tại khu vực cửa khẩu được kiểm tra, giám sát) 

 
Nơi nhận:  
- Các cơ sở được kiểm tra, giám sát; 

- Lãnh đạo Sở Y tế (b/c); 

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế (VBĐT); 

- Cảng vụ hàng không miền Trung tại Cảng hàng không 

quốc tế Cam Ranh (phối hợp); 

- Công an cửa khẩu – Cảng hàng không quốc tế Cam 

Ranh (phối hợp); 

- - Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (phối hợp); 

- Lưu: VT, CCATVSTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Khoa 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU ĐƯỢC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-SYT ngày          tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa) 

 

Thời gian Đối tượng kiểm tra Địa chỉ 
Huyện/ 

TX/TP 
Mã số thuế 

Loại 

hình 
Ghi chú 

Ngày 

22/3/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ 

CAM RANH (Khu vực nhà ga 

T2 - Nhà hàng Yên Restaurant) 

Sân bay quốc tế 

Cam Ranh, Cam 

Nghĩa, Cam Ranh 

Cam 

Ranh 
4200810665 

Nhà 

hàng ăn 

uống 
  

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

DU LỊCH TÔ HẠP - CÀ PHÊ 

AD (Quầy All Day Coffee - Ga 

quốc tế) 

Cảng hàng không 

quốc tế Cam 

Ranh, phường 

Cam Nghĩa 

Cam 

Ranh 
4200646119 

Nhà 

hàng ăn 

uống 

  

Ngày 

23/3/2023 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

2 - CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH AUTOGRILL VFS F& 

B TẠI CAM RANH (NHÀ 

HÀNG BIG BOWL) 

Tầng 2, khu ngoài 

cách ly ga đi quốc 

tế, Sân bay Cam 

Ranh, phường 

Cam Nghĩa 

Cam 

Ranh 

0312151237-

002 

Dịch vụ 

giải 

khát và 

thức ăn 

nhanh, 

phở 

Tên cũ: ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 1 - CHI NHÁNH 

CÔNG TY NHH AUTOGRILL 

VFS F& B TẠI CAM RANH 

(NHÀ HÀNG BIG BOWL) 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

4 - CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH AUTOGRILL VFS F& 

B TẠI CAM RANH (NHÀ 

HÀNG PURO GUSTO) 

Tầng 2, khu cách 

ly ga đi quốc tế, 

Sân bay Cam 

Ranh, phường 

Cam Nghĩa     

Cam 

Ranh 

0312151237-

002 

Dịch vụ 

ăn uống 

Tên cũ: ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 3 - CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH 

AUTOGRILL VFS F& B TẠI 

CAM RANH (NHÀ HÀNG 

PURO GUSTO) 



2 

  

Thời gian Đối tượng kiểm tra Địa chỉ 
Huyện/ 

TX/TP 
Mã số thuế 

Loại 

hình 
Ghi chú 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

QUẦY FB01 COFFEE - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH 

AUTOGRILL VFS F& B TẠI 

CAM RANH (NHÀ HÀNG 

COFFEE LANDSIDE) 

Vị trí S.1.1, Sảnh 

làm thủ tục ga đi 

quốc tế tầng 2,  

Sân bay Cam 

Ranh, phường 

Cam Nghĩa  

Cam 

Ranh 

0312151237-

002 

Dịch vụ 

giải 

khát và 

thức ăn 

nhanh 

Tên cũ: ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 5 - CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH 

AUTOGRILL VFS F& B TẠI 

CAM RANH (NHÀ HÀNG 

COSTA COFFEE) 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

6 - CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH AUTOGRILL VFS F& 

B TẠI CAM RANH (NHÀ 

HÀNG BURGER KING) 

Tầng 2, khu cách 

ly ga đi quốc tế, 

Sân bay Cam 

Ranh, phường 

Cam Nghĩa 

Cam 

Ranh 

0312151237-

002 

Dịch vụ 

ăn uống 

Tên cũ: ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 6 - CHI NHÁNH 

CÔNG TY NHH AUTOGRILL 

VFS F& B TẠI CAM RANH 

(NHÀ HÀNG BURGER 

KING) 

Sáng ngày 

24/3/2023 
CÔNG TY TNHH TM-DV 

HOÀNG TRÚC (Nhà ăn số 3 

Công ty TNHH đóng tàu 

Hyundai Việt Nam) 

Thôn Mỹ Giang, 

Xã Ninh Phước 

Ninh 

Hòa 
4201879613 

Bếp ăn 

tập thể 

  

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SX TM 

ĐẦU TƯ LONG BÌNH TẠI 

KHÁNH HÒA (Nhà ăn số 4 

Công ty TNHH đóng tàu 

Hyundai Việt Nam) 

Số 01 Mỹ Giang, 

xã Ninh Phước 

Ninh 

Hòa 

0312571087-

00004 

Bếp ăn 

tập thể 
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Thời gian Đối tượng kiểm tra Địa chỉ 
Huyện/ 

TX/TP 
Mã số thuế 

Loại 

hình 
Ghi chú 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

LƯƠNG VĨNH ĐỨC (Nhà ăn 

số 5 Công ty TNHH đóng tàu 

Hyundai Việt Nam) 

01 Mỹ Giang, 

Ninh Phước  

Ninh 

Hòa 
4201589745 

Bếp ăn 

tập thể 

  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC 

PHẨM HƯNG THỊNH  - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH TẠI 

NHÀ ĂN SỐ 6 HUYNDAI 

VIỆT NAM 

01 Mỹ Giang, 

Ninh Phước 

Ninh 

Hòa 
0316325413 

Bếp ăn 

tập thể 

  

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

5 CÔNG TY TNHH 

BLUESTAR ASIA (Bếp ăn tập 

thể Công ty TNHH đóng tàu 

Hyundai Việt Nam) 

01 Mỹ Giang, xã 

Ninh Phước 

Ninh 

Hòa 

0315110983-

00005 

Bếp ăn 

tập thể 

  

Chiều ngày 

24/3/2023 CÔNG TY LIÊN DOANH 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

KHO XĂNG DẦU NGOẠI 

QUAN VÂN PHONG 

Đảo Mỹ Giang, 

xã Ninh Phước 

Ninh 

Hòa 
4200639640 

Bếp ăn 

tập thể 
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